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I. LÍ THUYẾT
1. Bài 22: Cao trào cách mạng tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.
2. Bài 23: Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
3. Bài 24: Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyên dân chủ nhân dân (1945-1946).
II. BÀI TẬP
Câu 1. Tháng 6/1941 tình hình thế giới diễn ra sự kiện gì?
a. Chiến tranh thế giới bùng nổ.
b. Phát xít Đức tận công Liên Xô.
c. Phát xít Đức tấn công Pháp.
d. Phát xít Đức tấn công Bỉ, Hà Lan
Câu 2. Nhà thơ Tố Hữu viết: “Ba mươi năm chân bước không mỏi - Mà đến bây giờ mới tới nơi"
Đó là hai câu thơ nói về quá trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc và đến khi Người quay về Tổ quốc. Vậy Nguyễn Ái Quốc về nước vào ngày tháng năm nào? Ở đâu?.
a. Ngày 25/1/1941, tại Pác Bó - Cao Bằng.
b. Ngày 28/1/1941, tại Tân Trào - Tuyên Quang.
c. Ngày 28/1/1941, tại Pác Bó - Cao Bằng.
d. Ngày 28/2/1941, tại Hà Nội.
Câu 3. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ VIII đã xác định mâu thuẫn cơ bản trong lòng xã hội Việt Nam là gì?
a. Mâu thuẫn giữa nhân dân ta với thực dân Pháp.
b. Mâu thuẫn giữa nhân dân ta với phát xít Pháp-Nhật.
c. Mâu thuẫn giữa nhân dân ta với thực dân Pháp và phong kiến tay sai.
d. Mâu thuẫn giữa nhân dân ta với phát xít Nhật và phong kiến tay sai.
Câu 4. Tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần VIII, Hội nghị đã chủ trương thành lập mặt trận nào?
a. Mặt trận Liên Việt.
b. Mặt trận Đồng minh.
c. Việt Nam độc lập đồng minh (gọi tắt là Việt Minh).
d. Mặt trận nhân dân phản đế Đông Dương
Câu 5. Mặt trận Việt Minh chính thức thành lập ngày nào?
a. 10/5/1941
b. 15/5/1941
c. 19/5/1941
d. 29/5/1941
Câu 6. Đội du kích Bắc Sơn - Võ Nhai hợp nhất với đội du kích Thái Nguyên thành:
a. Việt Nam giải phóng quân.
b. Cứu quốc quân.
c. Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân.
d. Quân đội nhân dân.
Câu 7. Khi Nhật đảo chính Pháp, Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp và nhận định tình hình như thế nào?
a. Cuộc đảo chính Nhật-Pháp gây ra một cuộc khủng hoảng chính trị đối với Nhật, làm cho tình thế cách mạng xuất hiện.
b. Ra chỉ thị “Nhật-Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”.
c. Pháp sẽ ra sức chống lại Nhật để độc quyền chiếm Đông Dương.
d. Nhật là kẻ thù chủ yếu của nhân dân Đông Dương
Câu 8. Sau đêm 9/3/1945 khẩu hiệu mà Đảng Cộng sản Đông Dương sử dụng là gì?
a. “Diệt phát xít Nhật”.
b. “Chống phát xít, chống chiến tranh”.
c. “Phá kho thóc Nhật, giải quyết nạn đói”.
d. “Tự do, cơm áo, hòa bình”
Câu 9. Ở Châu Á, quân phiệt Nhật đã đầu hàng Đồng minh không điều kiện vào thời gian nào?
a. 13/8/1945.
b. 14/8/1945.
c. 15/8/1945.
d. 16/8/1945.
Câu 10. Hội nghị toàn quốc của Đảng Cộng sản Đông Dương họp từ ngày 13 đến 15/8/1945 ở đâu?
a. Pác Bó (Cao Bằng)
b. Tân Trào (Tuyên Quang)
c. Bắc Sơn (Võ Nhai)
d. Phay Khắt (Cao Bằng)
Câu 11. Các đại biểu đều nhất trí tán thành quyết định Tổng khởi nghĩa, thông qua 10 sắc lệnh của Việt Minh, lập ủy Ban Dân tộc giải phóng Việt Nam (tức Chính phủ Lâm thời) do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu, đó là quyết định của:
a. Hội nghị toàn quốc của Đảng họp ở Tân Trào (14/8/1945)
b. Đại hội Quốc dân ở Tân Trào (16/8/1945)
c. Hội nghị mở rộng Ban Thường vụ Trung ương (9/3/1945)
d. Hội nghị Quân sự Bắc Kì (4/1945)
Câu 12. “Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến, toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta...” Đó là lời kêu gọi của?
a. Hội nghị toàn quốc của Đảng họp ở Tân Trào (14/8/1945)
b. Quân lệnh số 1 kêu gọi toàn quốc nổi dậy khởi nghĩa
c. Đại hội Quốc dân ở Tan Trào (16/8/1945)
d. Thư Hồ Chí Minh gửi đồng bào cả nước kêu gọi nổi dậy tổng khởi nghĩa giành chính quyền
Câu 13. “Đồng bào rầm rập kéo tới quảng trường Nhà hát lớn dự mít tinh do Mặt trận Việt Minh tổ chức. Đại biểu Việt Minh đọc Tuyên ngôn. Chương trình của Việt Minh và kêu gọi nhân dân giành chính quyền. Bài hát Tiến quân ca lần đầu tiên vang lên”. Đây là không khí từ cuộc mít tinh chuyển thành khởi nghĩa giành chính quyền ở:
a. Hà Nội (19/8/1945)
b. Huế (23/8/1945)
c. Sài Gòn (25/8/1945)
d. Bắc Giang, Hải Dương (18/8/1945)
Câu 14. Bốn tỉnh giành được chính quyền ở tỉnh lị sớm nhất trong cả nước là:
a. Hà Nội, Bắc Giang, Huế, Sài Gòn.
b. Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam.
c. Bắc Giang, Hải Dương, Hà Nội, Huế.
d. Hà Nội, Sài Gòn, Hà Tĩnh, Quảng Nam.
Câu 15. Phương pháp đấu tranh cơ bản trong Cách mạng tháng Tám 1945 là gì?
a. Đấu tranh vũ trang.
b. Đấu tranh vũ trang kết hợp với đấu tranh chính trị.
c. Đấu tranh chính trị.
d. Đấu tranh ngoại giao kết hợp với đấu tranh chính trị.
Câu 16. Nguyên nhân cơ bản quyết định sự thắng lợi của Cách mạng tháng Tám là gì?
a. Dân tộc Việt Nam vốn có truyền thống yêu nước, đã đấu tranh kiên cường bất khuất.
b. Có khối liên minh công nông vững chắc, tập hợp được mọi lực lượng yêu nước trong Mặt trận thống nhất.
c. Sự lãnh đạo tài tình của Đảng đứng đầu lả Chủ tịch Hồ Chí Minh.
d. Có hoàn cảnh thuận lợi của chiến tranh thế giới thứ hai: Hồng quân Liên Xô và quân Đồng minh đã đánh bại phát xít Đức - Nhậ
Câu 17. Khó khăn nào là nghiêm trọng nhất đối với đất nước sau Cách mạng tháng Tám-1945?
a. Nạn đói, nạn dốt.
b. Đế quốc và tay sai ở nước ta còn đông và mạnh.
c. Những tàn dư của chế độ thực dân phong kiến.
d. Chính quyền cách mạng mới thành lập còn non trẻ.
Câu 18. Tham gia bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân là thực hiện quyền gì?
a. Quyền tự do, dân chủ.
b. Quyền làm chủ tập thể.
c. Quyền ứng cử, bầu cử.
d. Quyền làm chủ đất nước
Câu 19. Quốc hội khóa I (6/1/1946) đã bầu được:
a. 333 đại biểu.
b. 334 đại biểu,
c. 335 đại biểu.
d. 336 đại biểu.
Câu 20. Nhiệm vụ cấp bách trước mắt của cách mạng nước ta sau Cách mạng tháng Tám là gì?
a. Giải quyết nạn ngoại xâm và nội phản.
b. Giải quyết về vấn đề tài chính.
c. Giải quyết nạn đói, nạn dốt.
d. Giải quyết nạn đói, nạn dốt và khó khăn về tài chính.
Câu 21. Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi đồng bào thực hiện “Tuần lễ vàng”, “Quỹ độc lập” nhằm mục đích gì?
a. Giải quyết khó khăn về tài chính của đất nước.
b. Quyên góp tiền, để xây dựng đất nước.
c. Quyên góp vàng, bạc để xây dựng đất nước.
d. Để hỗ trợ việc giải quyết nạn đói
Câu 22. Nhân dân ta đã vượt qua được những khó khăn to lớn, củng cố và tăng cường đấu tranh chống thù trong giặc ngoài. Đó là kết quả và ý nghĩa của:
a. Những chủ trương và biện pháp để giải quyết nạn đói sau Cách mạng tháng Tám.
b. Những chủ trương và biện pháp để giải quyết nạn đói, nạn dốt và khó khăn về tài chính sau Cách mạng tháng Tám.
c. Những chủ trương và biện pháp để giải quyết về tài chính sau Cách mạng tháng Tám.
d. Những chủ trương và biện pháp để giải quyết nạn đói, nạn dốt.
Câu 23. Lý do nào là quan trọng nhất để Đảng ta chủ trương khi thì tạm thời hoà hoãn với Tưởng Giới Thạch để chống Pháp, khi thì hoà hoãn với Pháp để đuổi Tưởng?
a. Tưởng dùng bọn tay sai Việt Quốc, Việt Cách để phá ta từ bên trong.
b. Thực dân Pháp được sự giúp đỡ, hậu thuẫn của quân Anh.
c. Chính quyền của ta còn non trẻ, không thể một lúc chống 2 kẻ thù mạnh.
d. Tưởng có nhiều âm mưu chống phá cách mạng.
Câu 24. Lý do nào là cơ bản nhất để ta chủ trương hoà hoãn, nhân nhượng cho Tưởng một số quyền lợi về kinh tế và chính trị?
a. Ta chưa đủ sức đánh 2 vạn quân Tưởng.
b. Tưởng cỏ bọn tay sai Việt Quốc, Việt Cách hỗ trợ từ bên trong.
c. Tránh trình trạng một lúc phải đối phó với nhiều kẻ thù trong khí ta còn có nhiều khó khăn.
d. Hạn chế việc Pháp và Tưởng cấu kết với nhau
Câu 25. Việc kí Hiệp định sơ bộ 6/3/1946 chứng tỏ:
a. Sự mềm dẻo của ta trong việc phân hoá kẻ thù.
b. Sự lùi bước tạm thời của ta.
c. Sự thoả hiệp của Đảng ta và chính phủ ta.
d. Sự non yếu trong lãnh đạo của ta.

-------------------Hết------------------

TỔ TRƯỞNG					   NHÓM TRƯỞNG	
        (kí, ghi rõ họ tên)	(kí, ghi rõ họ tên)




     Trần Thị Thu Hiền	           Đặng Thị Hoa Hồng

